
 

 

Trường: Tiểu học Krông Búk   Thứ ……., ngày ……, tháng 10, năm 2019 

Tên      : …………………………….  BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I 

Lớp      : 5 …        Năm học 2019 – 2020 

       Môn : Điạ lí 5   Thời gian : 45 phút 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ) Khoanh vào chữ cái đăt trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1.Việt Nam nằm ở khu vực có đới khí hậu nào? 

A.  Nhiệt đới .  B. Nhiệt đới gió mùa. C. Ôn đới.  D. Ôn đới gió mùa. 

Câu 2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

A. Diện tích lãnh thổ của nước ta là 330 000 km
2 

và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. 

B. Phần đất liền của nước ta giáp với : Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia. 

C. Bán đảo Đông Dương gồm 3 nước : Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. 

D. Việt Nam có đường bờ biển giống hình chữ S, chiều dài đất liền từ Bắc vào Nam dài 1650 

km. 

Câu 3. Nước ta bao gồm những loại khoáng sản nào? 

A. Dầu mỏ, bô – xít, sắt, chì, vàng,…   C. Thiếc, đồng, kẽm, a-pa-tít, … 

B. Than, dầu mỏ, khí tự nhiên, a-pa-tít,….  D. Khí tự nhiên, nhôm, sắt , vàng, …. 

Câu 4.Điền từ thích hợp vào chỗ chấm ( ….) : 

      Ở nước ta, đất phe-ra-lít tập trung chủ yếu ở ……………………. và ………………. ở vùng 

đồng bằng. Rừng rậm nhiệt đới ……………. chủ yếu ở vùng đồi núi, còn rừng ngập mặn ở 

……………. Đất và rừng có vai trò to lớn đối với ………………………………… Chúng ta cần 

………….., khai thác, ……………. đất và rừng một cách hợp lí. 

Câu 5. Vì sao khí hậu nước ta có sự khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam? 

A. Vì giữa miền Bắc và miền Nam có sự ngăn cách của dãy núi Bạch Mã. 

B. Vì lãnh thổ của nước ta kéo dài và nhiều nơi có núi sát ra tận biển. 

C. Vì miền Bắc chịu ảnh hưởng của đới khí hậu nhiệt đới lạnh còn miền Nam thì không. 

D. Vì miền Bắc và miền Nam nằm ở 2 đới khí hậu khác nhau. 

Câu 6. Ý nào KHÔNG phản ánh đúng vai trò của sông ngòi nước ta? 

A. Sông ngòi bồi đắp nên nhiều đồng bằng, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống nhân dân. 

B. Sông ngòi là đường giao thông quan trọng, nguồn thủy điện lớn. 

C. Sông ngòi là nơi có thể phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, cung cấp nhiều tôm cá, … 

D. Sông ngòi là nguồn tài nguyên lớn, cho nhiều dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm, … 

Câu 7.Nối những ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất với từng đặc điểm biển 

nước ta sao cho phù hợp: 

 

Đặc điểm biển nước ta  Ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản 

xuất 

1. Nước không bao giờ đóng 

băng 

A. Thuận lợi cho việc làm muối, đánh bắt thủy 

sản. 

2. Miền Bắc và miền Trung hay 

có bão. 

B.Thiệt hại cho tàu thuyền và những vùng ven 

biển. 

3. Hằng ngày nước biển có lúc 

dâng cao, có lúc hạ xuống. 

C. Thuận lợi cho việc đánh bắt thủy hải sản. 

Giao thông đi lại thuận tiện. 

Câu 8.Đâu không phải là tên của những của những con sông lớn ở nước ta? 

A. Sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình.                C. Sông Đà, sông Tiền, sông Hoàng Hà. 

B. Sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai.                D. Sông Mã, sông Cả, sông sông Đà Rằng. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ) 

Câu 1.(2đ) Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta? 

Câu 2. (2đ) Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ vùng biển? 



 

 

Câu 3. (2đ) Em biết gì về thực trạng rừng của nước ta hiện nay? Để khắc phục chúng, chúng ta ( 

nhà nước, nhân dân) cần phải làm gì? 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐẮK LẮK   HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

TRƯỜNG TH KRÔNG BÚK    ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I 

  Môn Địa lí – Lớp 5 

PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

I. Trắc 

nghiệm 

1 Đáp án A 0,5 

2 A. Sai    ; B. Sai    ;  C. Đúng    ;    D. Đúng 
Mỗi câu đúng 

được 0, 125 điểm 

3 Đáp án B 0,5 

4 
Vùng đồi núi  ;  đất phù sa  ;  phân bố  ;  ven biển  ;  sản 

xuất và đời sống  ;  sử dụng  . 

Mỗi ý đúng được 

0,83 (3) 

5 Đáp án B 0,5 

6 Đáp án D. 0,5 

7 1 – C   ; 2 – B  ;  3 – A 
Mỗi ý đúng được 

 

8 Đáp án C. 0,5 

II. Tự 

luận 

1 

Đặc điểm chính địa hình nước ta: 

-Phần đất liền : ¾ diện tích là đồi núi ( chủ yếu là đồi núi 

thấp), ¼ diện tích là đồng bằng. 

+ Đồi núi: chạy dài từ Bắc vào Nam, phần lớn có hướng 

Tây bắc – đông nam và 1 số có hình cánh cung. 

+ Đồng bằng: phần lớn là đồng bằng châu thổ phù sa, có 

địa hình thấp và tương đối bằng phẳng. 

 

1đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

2 

Chúng ta cần phải bảo vệ vùng biển vì: 

-Vùng biển nước ta là 1 bộ phận của biển Đông. 

- Biển điều hòa khí hậu. 

- Biển là đường giao thông quan trọng. 

- Biển là nguồn tài nguyên lớn. 

- Biển tạo ra nhiều khu du lịch, nghỉ mát. 

 

0,4đ 

0,4đ 

0,4đ 

0,4đ 

0,4đ 

3 

Tùy vào mức độ hiểu biết của học sinh mà biểu điểm, 

nhưng phải đạt 1 số ý sau: 

*Thực trạng rừng hiện nay: 

- Có nhiều vùng rừng bị chặt phá, suy thoái. 

- Có những vùng rựng được trồng mới. 

*Biện pháp khôi phục rừng: 

- Nhà nước cần ban hành luật bảo vệ rừng, tuyên truyền, 

hỗ trợ nhân dân tồng rừng,.. 

- Nhân dân tự giác bảo vệ rừng, từ bỏ các biện pháp canh 

tác lạc hậu như phá rừng làm nương rẫy,… 

- Khai thác rừng hợp lí. 

- Không buôn bán gỗ và vật quý hiếm được ghi trong 

sách đỏ. 

 

 

0,5 đ ( Nếu nhiều 

hơn, hay hơn thì 

tối đa là 1đ). 

 

Mỗi ý đúng được 

0,2 đ (Nếu nêu 

được nhiều hơn 

thì điểm tối đa là 

1đ) 



 

 

Chú ý:   

 


